
Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2

12Toán Hưng Dũng N. Hải Dũng Hà L Hưng Hà L

12 Tin V.Anh Quang Quảng V.Anh Quảng Bình Quang Bình

12 Lí Tố V.Anh Quang Quảng V.Anh Tố Quảng Quang

12 Hóa Quảng Hà L Dũng Phương
A Dũng Hà L Quảng

12Sinh Chiến Hân Phương
A Huyền Phương

A Chiến Hân

12 Văn
Trang

V Nga T Hải
V Lương Nga T Hải Lương

12 Sử Kiên Nga S Hà A Hải V Nga S Hải V Kiên Hà A

12 Địa Lan Vân Kiên Vĩnh Kiên Kiên Vĩnh

12 Anh Thu L.Anh B Hạnh Hường L.AnhB Hường Hạnh

12Nga Thìn Hương V.Anh T.Hải T.Hải V.Anh Thìn Hương

12Pháp Nga T Cường Hằng P Nhiễu Cường Nhiễu Nga T

12 A1 Hân Hưng Lương Hân Lương Hưng

11Toán Nghị Sơn Thảo Chúc Nghị Chúc Sơn

11 Tin Sơn Thảo Chúc Sơn Chúc Bình Thảo Bình

11 Lí
Phương

L
Phương

B Sơn VThanh Sơn Phương
B Tô Hải

11 Hóa VThanh Hải H Nhuần Mây Hải H VThanh Nhuần Mây

LỊCH HỌC HÈ 2015 (Khối 11 và 12)
Ca 1: bắt đầu từ 7h00 đến 8h45 phút

Ca 2: bắt đầu từ 9h00 đến 10h45 phút

Lớp Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Lan Vân



11 Sinh
Phương

B Trang Hân Trang Phương
B Hân Chiến

11 Văn N.Vân N.Hải Mỵ N.Hải Mỵ L.AnhB N.Vân

11 Sử Loan VThanh Nga Đ Hà B Huyền Loan Nga Đ Huyền

11 Địa Nga Đ Hà V Hà B Nga Đ Tỉnh Hà B Hà V Liên T

11 Anh Mỵ N.Vân VThanh Mỵ VThanh Mỵ N.Vân

11Nga
Hè Liên T Liên T Vĩnh Vĩnh T.Hải Hè

11Pháp Liên T Hằng V Vân P Liên T Vân P Hằng V Hằng P

11 A1 Trang A Tô Hải Trang A Huyền Tô Hải Huyền

Ghi chú:  1- Trong 2 tuần cuối tháng 6, nếu thầy cô nào do bị trùng lịch dạy ôn thi THPT Quốc gia
thì phải thông báo trước cho BGH và HS rồi chủ động bố trí dạy bù vào tháng 7.
2- Những lớp có nhu cầu học thêm môn Tiếng Anh (tự chọn giáo viên) trong hè thì cô giáo chủ
nhiệm phải báo cho đ/c Hồng Thanh ngay trong sáng thứ 2 (15/6) để xếp lịch.


